
BÀI 32.       SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI     

I. KHÁI NIỆM VỀ SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI 

1. Sự sinh trưởng : là sự tăng lên về khố lượng và kích thức của các bộ phận của cơ 

thể. 

2. Sự phát dục: là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể 

Đánh dấu (X) vào bảng để chọn những biến đổi ở vật nuôi tương ứng thuộc sự sinh 

trưởng hay phát dục? 

Những biến đổi sự sinh trưởng Sự phát dục 

1. Xương ống chân của bê dài thêm 5cm   

2. Thể trọng lợn tăng từ 5kg lên 8kg   

3. Gà trống biết gáy   

4. Gà mái bắt đầu đẻ trứng   

5. Dạ dày lợn tăng thêm sức chứa   

6. Tinh hoàn sản xuất tinh trùng   

II. ĐẶC ĐIỂM SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC Ở VẬT NUÔI ( đọc 

SGK) 

III. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG 

VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI 

- Đặc điểm di truyền 

- Điếu kiện ngoại cảnh như chăm sóc, nuôi dưỡng 

TRẢ LỜI CÂU HỎI 

Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi chịu ảnh hưởng của: 

a. Đặc điểm di truyền của vật nuôi. 

b. Các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng vật nuôi. 

c. Đặc điểm di truyền, Các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng vật nuôi. 

 

 



Bài 33.   MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC VÀ QUẢN LÍ 

GIỐNG VẬT NUÔI 

I. KHÁI NIỆM VỀ CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI 

Chọn những câu trả lời đúng trong những câu sau về khái niệm chọn giống vật nuôi : 

• Giữ những vật nuôi đực tốt để làm giống, phù hợp với mục đích chăn nuôi. 

• Căn cứ mục đích chăn nuôi, chọn những con cái tốt để làm giống. 

• Căn cứ mục đích chăn nuôi, chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống. 

• Chọn những vật nuôi đực và cái tốt giữ lại làm giống. 

Trả lời 

………..……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI  

1. Chọn lọc hàng loạt: dựa vào tiêu chuẩn định trước căn cứ vào sức sản xuất 

của vật nuôi  chọn những con tốt để lại làm giống 

2. Kiểm tra năng suất:  chọn những con  nuôi trong cùng điều kiện  so với 

tiêu chuẩn định trước  chọn những con tốt để lại làm giống 

 

TRẢ LỜI CÂU HỎI 

1. Đánh dấu (x) : Phương pháp chọn lọc đồng loạt ; (Y) : Phương pháp chọn lọc cá 

thể  vào ô         trong các ví dụ sau : 

       Chọn những gà trống to, khỏe mạnh trong đàn để làm giống. 

       Chọn trong đàn những con gà mái đẻ nhiều trứng để làm giống. 

       Phương pháp chọn lọc tiến hành ngay trong điều kiện sản xuất. 

       Phương pháp chọn lọc nào phải áp dụng tiến bộ khoa học cao. 

       Phương pháp chọn lọc nào đơn giản, phù hợp với trình độ kĩ thuật làm giống thấp, 

có độ chính xác kém, áp dụng rộng rãi trong sản xuất. 

       Chọn những lợn cái tốt (sinh ra từ cặp bố, mẹ được lựa chọn), cho đẻ 1-2 lứa, nếu 

con nào để nhiều con, các con sinh trưởng, phát dục tốt thì giữ con lợn đó để làm giống. 

2. Ưu điểm của phương pháp lọc hàng loạt: 



a. Đơn giản, dễ thực hiện. 

b. Phù hợp với trình độ thấp về công tác chọn giống 

c. Ít tốn kém. 

 


